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 Kẻ Sặt, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A1 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Phạm Thị Thanh Vân ( Phòng B1.02) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Số ĐT liên hệ Ghi chú 

1 Mai Khánh An 23/9/2019 x 0941715255  

2 Nguyễn Ngọc Vân An  28/02/2019 x    

3 Nguyễn Hoàng Quang Anh 18/12/2019   0987519511  

4 Đào Thị Kiều Anh 1/2/2019 X 0988352206  

5 Lưu Ngọc Trang Anh 17/2/2019 X 0976189340  

6 Phạm Thủy Anh 5/11/2019 X 0977991628  

7 Chu Ngọc Bảo Anh 4/5/2019 X 0936848510  

8 Phạm Hùng Anh 1/8/2018   0988322793  

9 Vũ Gia Anh  17/12/2019   0968401666  

10 Trịnh Minh Anh 23/6/2019 x 078404380  

11 Phạm Tuấn Anh 2/7/2019   0978509853  

12 Nguyễn Thị Nam  Anh  10/5/2019 X    

13 Lê Phạm Mai Chi 18/5/2019 X 0936868104  

14 Hà Linh  Đan 2/7/2019 X 0986248041  

15 Phạm Hải Đăng 21/10/2019      

16 Nguyễn Quốc Đạt 18/8/2019   0965369713  

17 Nguyễn Văn Đức  8/5/2019   0976983074  

18 Vũ Ánh Dương 13/11/2019   0904018720  

19 Phạm Quang Duy 26/9/2019   0973116722  

20 Chu Văn Khuê 12/9/2019   0904447066  

21 Đắc Bảo  Lâm  27/5/2019   0335748952  

22 Phạm Văn Trường Lộc 9/8/2019   0975222123  

23 Lê Bảo Nam 21/10/2019   0904292783  

24 Đỗ Ngọc Uyên Nhi 24/1/2019 X 0977646936  

25 Trần Thị An Nhiên 18/9/2019 X 0342581984  

26 Vũ Nam Phong 23/11/2019   0975324655  

27 Đào Hải Phong 18/10/2019   0375027029  

28 Đặng Đức Phúc 30/1/2019   0987651319  

29 Nghiêm Hoàng Phúc 16/1/2019   0332669595  

30 Phạm Thiên Phúc 21/1/2019   0349642187  

31 Đào Minh Quang 24/6/2019   0987887669  

32 Vũ Tuấn Tú 17/8/2019   0858211063  

33 Nguyễn Cát Tường 1/1/2019 x 0974003338  

34 Nhữ Minh Vũ 23/11/2019   0916752833  

35 Đoàn Nhật  Vượng 22/3/2019   0376421207  
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 Kẻ Sặt, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A2 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Nguyễn Thị Thoan ( Phòng B1.03) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính nữ Số ĐT liên hệ Ghi chú 

1 Nguyễn Phúc An 2/12/2019   0985951221  

2 Trần Văn An 17/11/2019   0962294915  

3 Nguyễn Hứa Thiên  Ân 22/11/2019   0913186675  

4 Trương Vũ Bảo Anh 29/5/2019 X 0979880162  

5 Mai Diệu Anh 12/12/2019 X 0977767310  

6 Lê Hữu Phan  Anh  2/10/2019   0973937103  

7 Lê Khang Anh 21/2/2019   0915514675  

8 Nguyễn Hà Anh 4/6/2019 X 0988120570  

9 Phan Nguyễn Trâm Anh 8/4/2019 X 0968867297  

10 Phạm Quỳnh Anh 12/12/2019 X 0343222880  

11 Phạm Diệp Anh  5/16/2029 X 0966087258  

12 Phạm Hoàng Bảo Cường 6/12/2019   0988276613  

13 Vũ Hải  Đăng 14/7/2019   0396309556  

14 Trần Ngọc  Diệp 16/7/2019 X 0396903380  

15 Lê Vũ Bảo Hà 6/9/2019 x 0962101872  

16 Nông Nguyễn Gia  Hân  10/31/2019 X 0963175876  

17 Phạm Gia Hưng 17/4/2019   0343895206  

18 Lê Đức Huy 6/5/2019      

19 Nguyễn Thị Khánh Huyền  10/9/2019 X 0962113296  

20 Nguyễn Đăng Khoa 13/6/2019   0985106032  

21 Vũ Hoàng Khôi 14/11/2019   0334.564.211  

22 Thải Ngọc  Khuê 27/5/2019 X 0985.126.657  

23 Phạm Hoàng Bảo Kiên 6/12/2019   0988276613  

24 Hoàng Hải Nam 13/8/2019   0969498556  

25 Bùi Đoàn Bảo Ngọc  27/3/2019 X 098 7991388  

26 Đặng Anh  Phát 30/9/2019   0981497183  

27 Đoàn Gia  Phát  3/15/2019   0382993323  

28 Lê Đức Quang 24/2/2019   0394652482  

29 Phạm Khánh Quỳnh 12/6/2019 x 0979149141  

30 Ngô Đức  Thiện  18/10/2019   0985594139  

31 Tống Thanh Thư 19/11/2019 X 0916752833  

32 Cao Thị Anh Thư 22/2/2019 X 0984852561  

33 Phạm Dương Anh Thư 11/11/2019 X 0379379866  

34 Lê Minh Thư 6/5/2019 x    

35 Nhữ Ngọc Bảo Yến 1/8/2019 x 0522075918  
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 Kẻ Sặt, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A3 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Vũ Thị Tú ( Phòng B1.04) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính nữ Số ĐT liên hệ Ghi chú 

1 Đỗ Tuệ An 9/1/2019 X 0975375566  

2 Vũ Tường An 11/6/2019   0985587053  

3 Lê Phúc An 27/12/2019   0989928109  

4 Phạm Trâm Anh 17/5/2019 X    

5 Tô Diệp  Anh 25/4/2019 X 0359148571  

6 Đào Thị Tuyết Băng 1/1/2019 X 0358919246  

7 Phạm Hoàng Minh Châu 31/5/2019 X 0973308698  

8 Nguyễn Ngọc Thảo Chi 28/8/2019 X 0912065910  

9 Vũ Thảo  Chi 29/8/2019 X 0988465913  

10 Ngô Hải Đăng 11/2/2019   0385364689  

11 Vũ Ngọc  Diệp 2/4/2019 X 0352.042.033  

12 Nguyễn Minh Đức 17/06/2019   0966557264  

13 Phạm Gia Hân 8/4/2019 x 0936080788  

14 Đỗ An  Hưng 4/7/2019   0972647566  

15 Nguyễn Gia Huy 8/5/2019   0962831931  

16 Nguyễn Minh Khang 4/9/2019   0989436629  

17 Đào Minh Khang 3/10/2019   0389969905  

18 Phạm Lê Gia Khánh 28/3/2019   0903251114  

19 Vũ Lê Minh Khôi 18/05/2019      

20 Phạm Gia Minh Khuê 16/10/2019 x 0904185004  

21 Phạm Bảo  Lâm  26/1/2019   0817846146  

22 Nguyễn Gia Linh 3/5/2019 X 0799297111  

23 Phạm Công Minh 26/09/2019   0967376609  

24 Lê Anh Minh 14/01/2019   0904206290  

25 Nguyễn Hải Nam 29/07/2019   0989198086  

26 Lê Nhật  Nam 10/11/2019   0987580536  

27 Vũ Khánh Ngọc 17/11/2019 X 0985931693  

28 Nguyễn Yến Nhi 9/2/2019 X 0363952989  

29 Bùi An  Nhiên 14/10/2019 X 0968533652  

30 Nguyễn Tống Phúc 24/3/2019   0974146962  

31 Phạm Gia Phúc 8/6/2019   0355759808  

32 Hoàng Minh Phúc 21/1/2019   0982.981.791  

33 Nguyễn Đức  Thắng 9/20/2019   0988282328  

34 Đào Thị Thủy 19/8/2019 X 0355651723  

35 Nguyễn Thanh Tùng 14/6/2019   0963941903  
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 Kẻ Sặt, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A4 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Phạm Thị Oanh ( Phòng B2.04) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính nữ Số ĐT liên hệ Ghi chú 

1 Nguyễn Tường An 29/9/2019 X 0985857188  

2 Phạm Thị Khánh An 26/9/2019 X 0983689187  

3 Phạm Trâm Anh 8/11/2019 X 0385379177  

4 Phạm Huyền Anh 12/4/2019 X 0931389866  

5 Nguyễn Minh Anh 14/5/2019 X 0973706480  

6 Vũ Ngọc Trúc Anh 14/8/2019 X 0915307992  

7 Quách Nam Anh 1/2/2019   094216053  

8 Phạm Đức  Anh 4/10/2019   0392536150  

9 Đào Quốc Bảo 19/8/2019   0868191843  

10 Phạm Quốc Bảo 4/7/2019   0904217767  

11 Vũ Hà Chi 9/22/2019 X 0972558923  

12 Phạm Quỳnh  Chi 1/7/2019 X 0334028888  

13 Phạm Tiến  Đạt  2/1/2019   0344981209  

14 Phạm Ngọc Diệp 14/8/2019 X 0904914775  

15 Đỗ Thùy  Dung 7/7/2019 X 0327520688  

16 Phạm Hữu Gia Hưng 11/8/2019   0358552599  

17 Nguyễn Gia Hưng 7/4/2019      

18 Chu Quang Khải 9/2/2019   0904828198  

19 Phạm Minh Khánh 26/1/2019      

20 Vũ Đăng Khoa 30/11/2019   '0976288528  

21 Lê Duy Khôi 11/1/2019   0349970995  

22 Nguyễn Gia Linh 12/7/2019 x 0978512201  

23 Trần Dương Ngọc Linh 25/9/2019 x    

24 Lê Tuệ My 15/3/2019 X 0906228576  

25 Lê Đặng Bảo Ngọc 12/3/2019 X 0972110786  

26 Vương Thiên Nhất 12/6/2019   0981967412  

27 Lê Yến Nhi 22/9/2019 X 0396389895  

28 Phạm Tuyết Nhung 21/4/2019 X 0855561626  

29 Phạm Huy Phúc 1/8/2019   0868870630  

30 Phạm Văn Quang 30/3/2019   0969964348  

31 Vũ Thị Anh  Thư  30/5/2019 X 0973976692  

32 Phạm Thủy Tiên 17/10/2019 X 0333125567  

33 Lại Minh Quân 17/1/2019   0985463222  

34 Chu Nhật Tuệ 7/12/2019   0387222139  

35      
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 Kẻ Sặt, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A5 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Phạm Thị Lan ( Phòng B2.03) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính nữ Số ĐT liên hệ Ghi chú 

1 Nguyễn Khánh  An 19/7/2019   0968709707  

2 Lê Khánh An 16/5/2019 X 0389092621  

3 Vũ Bảo Anh  10/20/2019   0966892883  

4 Phạm Trúc Anh 15/6/2019 x 0868559628  

5 Nguyễn Hoàng Anh 22/03/2019   0979791997  

6 Trần Diệp Anh 19/08/2019 x 0356225662  

7 Vũ Huyền Anh 4/7/2019 X    

8 Chu Quỳnh  Anh  7/8/2019 X 0969673855  

9 Phạm Huy Gia Bảo 3/12/2019   0986467780  

10 Phạm Ngọc Quỳnh  Chi 19/7/2019 X 0964623185  

11 Lương Mộng Diệp 3/9/2019 X 0984187220  

12 Nguyễn Bảo Duy 23/12/2019   0836465729  

13 Nguyễn Ngọc Duy  5/12/2019   0886888444  

14 Chu Kỳ  Duyên 4/7/2019 x 0976775426  

15 Đặng Thị Hà Hà 23/08/2019 x    

16 Đào Thị Gia Hân 7/2/2019 X 0961520908  

17 Đào Gia Hưng 23/04/2019   0961011628  

18 Phạm Mai Hương 30/01/2019 x 0987112996  

19 Phạm Minh Khang 11/6/2019 X 0942165886  

20 Vũ Nguyên Khang 6/11/2019   0938419986  

21 Đỗ Minh Khôi 28/8/2019   0383230868  

22 Trần Tuệ Lâm 2/12/2019 x    

23 Nguyễn Thanh Mai 27/5/2019 X 0975225067  

24 Nguyễn Trần Duy Mạnh 23/04/2019   0983582427  

25 Vũ Việt Mỹ 19/01/2019 x 0975677555  

26 Đỗ Minh Quân 28/8/2019   0383230868  

27 Phạm Minh Quang 18/4/2019   0852869333  

28 Đào Đức Sáng 24/7/2019   0979107271  

29 Phạm Ngọc  Tâm 6/5/2019 X 0369147573  

30 Trần Minh Thư 27/6/2019 X 0349642122  

31 Phạm Vũ Minh Thư 27/5/2019 X 0352795555  

32 Trương Diệp Hà  Thư 6/4/2019 X 0963415555  

33 Nguyễn Anh Thư 9/6/2019 X 0941999990  

34 Phùng Khánh Trà 29/4/2019 X 0942165886  

35 Phạm Hoàng Bảo Trâm 2/9/2019 X 0984849909  
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 Kẻ Sặt, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A6 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Phạm Thị Thủy ( Phòng B2.02) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính nữ Số ĐT liên hệ Ghi chú 

1 Vũ Tâm  An  9/3/2019 X 0946301666  

2 Phạm Tùng Anh 9/1/2019   0902216628  

3 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 26/9/2019 x 0963349893  

4 Vương Quỳnh Anh 28/8/2019 X 0929395669  

5 Dương Bảo Anh 8/8/2019 x 0388505455  

6 Trần Diệu Anh 13/04/2019 x 0969915236  

7 Lương Quỳnh  Bảo  Anh 2/17/2019 X 0968916990  

8 Chu Nguyễn An Chi 24/7/2019 X 0974324052  

9 Trần Đình  Chung 15/5/2019   0986.966.603  

10 Đỗ Hương  Giang 31/1/2019 X 0974088041  

11 Nguyễn Gia Hân 23/7/2019 X 0988300829  

12 Ngô Hoàng Bảo  Hân  5/11/2019 X    

13 Trần Ngọc Mai Hương  24/4/2019 X 0975956665  

14 Lê Gia  Huy  16/9/2019   0988465913  

15 Phạm Khánh Huyền 11/4/2019 X 0989780282  

16 Phạm Thị Khánh Huyền 1/4/2019 x 0976553983  

17 Phạm Minh Khang 6/5/2019   0962294418  

18 Lê Huy Khang 27/6/2019   0936068368  

19 Đào Gia Khánh 27/12/2019   0902079514  

20 Phạm Đăng  Khoa 15/2/2019   0947631545  

21 Phạm Đăng Khôi 22/7/2019   0987014321  

22 Dương Nhật Minh 29/12/2019 X 0334910187  

23 Trần Phạm Hà My 19/6/2019 X 0867774678  

24 Đàm Nguyễn Khôi Nguyên 3/10/2019   0393796162  

25 Vũ Đỗ Khôi Nguyên 18/6/2019   0988988047  

26 Phạm Nguyễn An Nhiên 23/02/2019 x 0973105148  

27 Lưu Tiến Phát 28/10/2019   0987716715  

28 Trịnh Nam  Phong  10/28/2018   0965407934  

29 Đào Gia Phúc 7/1/2019   0977402187  

30 Phạm Hà Phương 16/10/2019 X 0985640030  

31 Nguyễn Minh Tuấn  2/24/2019   0368737111  

32 Nguyễn Vũ Phương Thùy 9/4/2019 x 0389639151  

33 Phạm Thu Thủy 20/11/2019 X 0975137395  

34 Lê Hồng Phúc Uy  12/4/2019   0986833010  

35 Phạm Ngọc Vi 21/11/2019 X 0965183806  
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 Kẻ Sặt, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A7 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Nguyễn Thị Huyền ( Phòng A1.01) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số ĐT liên hệ  

1 Phạm Trần Tuệ An 9/4/2019 x    

2 Hoàng Minh Anh 29/5/2019 x 0965120688  

3 Lê Huyền Anh 31/3/2019 x 0989979750  

4 Trần Hoàng Quang Anh 5/2/2019   0817489999  

5 Dương Minh Anh 7/11/2019 x 0918917755  

6 Phạm Vũ Diệu Anh 20/06/2019 x    

7 Trần Việt Anh  3/28/2019   0916642380  

8 Phạm Bùi Quang Đăng 26/1/2019   0362460461  

9 Nguyễn Minh  Duy  7/3/2019   0976283946  

10 Phạm Trần Gia Hân 9/4/2019 X    

11 Đào Trung Hiếu 17/1/2019      

12 Trần Việt Huy  18/7/2019   0904289216  

13 Lê Diệu Huyền 8/11/2019 x 0977498209  

14 Nguyễn Văn Gia Khang 7/11/2019   0962161191  

15 Vũ Đăng Khôi 7/11/2019   0987656288  

16 Trần Ngọc Lan Khuê 16/1/2019 X 0976775426  

17 Vũ Ngọc Khuê 7/11/2019 X 0987656288  

18 Vũ Duy Tùng Lâm 11/1/2019      

19 Nguyễn Diệu Linh 28/4/2019 X 0868415228  

20 Nguyễn Trần Hà  Linh 27/11/2019 X 0393950551  

21 Phạm Nguyễn Phương Linh 24/11/2019 X 092809355  

22 Phạm Hà Ngọc Mai 29/9/2019 X 0969188893  

23 Vũ Gia Khánh Ngân 18/7/2019 X 0393662021  

24 Đào An Nhiên 1/12/2019 X 0353794667  

25 Nguyễn Trần Khả Như 1/11/2019 x 0368721969  

26 Vũ Văn Phát 10/2/2019   0902000939  

27 Phạm Hà Phương 21/9/2019 X 0913415009  

28 Nguyễn Minh Quang 7/3/2019   0374105132  

29 Trần Nguyễn Minh Quang 24/6/2019   0966703335  

30 Phạm Diễm Quỳnh 25/9/2019 X 0704719999  

31 Lê Chí Tài 9/8/2019   0936531345  

32 Vũ Gia Thanh Tú 18/7/2019 X 0393662021  

33 Nguyễn Đức Việt 22/5/2019 X 0963865432  

34 Phạm Tuấn Vũ 9/10/2019   0984852593  

35 Phạm Tường Vy 11/12/2019 X 0393251086  
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 Kẻ Sặt, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A8 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Phạm Thị Thảo ( Phòng A1.02) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số ĐT liên hệ  

1 Phạm Quỳnh Anh 3/9/2019 X 0989993325  

2 Phạm Tú Anh 26/10/2019 X 0782182409  

3 Trần Bảo Anh 22/1/2019   0987632086  

4 Phạm Nhật Anh 26/3/2019   0904161110  

5 Vũ Quỳnh Anh 7/5/2019 x 0976781521  

6 Lê Quốc Bảo 10/10/2019   0977349996  

7 Phạm Quang Đăng 22/4/2019   0984217701  

8 Nguyễn Ngọc  Diệp 10/1/2019 X 0979498944  

9 Đào Minh Đức 19/11/2019   0977881592  

10 Trần Hương  Giang 24/9/2019 X 038 9151793  

11 Nguyễn Gia Huân 20/12/2019   0985888919  

12 Phạm Phúc Hưng 19/08/2019   0978401351  

13 Vũ Thảo Hương 18/2/2019 x 0368112066  

14 Nguyễn Minh  Khang 30/3/2019   0374105132  

15 Phạm Mai Khanh 17/3/2019 x 0986128291  

16 Cao Trung Kiên 13/4/2019   986997069  

18 Vũ Anh Kiệt 16/5/2019   0966272363  

19 Tống Phúc Lâm 21/12/2019   0963989876  

20 Lương Phương  Linh  3/14/2019 X 0984855459  

21 Phạm Chu Trà My 15/10/2019 X 0366929945  

22 Phạm Trần Quang Minh 22/4/2019   0388974886  

23 Phạm Khôi Nguyên 15/9/2019   0368906358  

24 Vũ Hữu Thiện Nhân 19/8/2019   0916804333  

25 Đỗ Thị Yến Nhi 13/8/2019 X 0867505833  

26 Nguyễn Thảo  Nhi 29/11/2019 X    

27 Phạm Vũ Thiên Phúc 21/11/2019   0975227367  

28 Lê Hải Phong 10/4/2019   0383661354  

29 Lương Công Sơn  3/14/2019   0984855459  

30 Đào Tiến Tài 16/03/2019   0972622428  

31 Vũ Tuệ Tâm  13/10/2019 X 0919552315  

32 Phạm Minh Tâm 25/08/2019 X 0967903082  

33 Phạm Phương  Thảo 22/4/2019 X 0368465465  

34 Chu Triệu Vy 14/8/2019 X 0335838890  

35 Nguyễn Ngọc Tường Vy 12/5/2019 x 0965076668  

36      
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A9 _ NĂM HỌC 2025-2026 

Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Lê Thị Hảo ( Phòng A1.03) 

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số ĐT liên hệ  

1 Dương Tâm An 10/2/2019 x 0918384555  

2 Phạm Bảo  An 8/10/2019 x 0983552222  

3 Vũ Tuệ An 29/03/2019 x 0389595445  

4 Đỗ Thùy An 6/27/2019 X 0394445805  

5 Nguyễn Việt  Anh 21/2/2019   0962077185  

6 Nguyễn Ngọc Ánh 12/11/2019 X 0969208858  

7 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi 14/4/2019 X 0386124811  

8 Phạm Diệp Chi 17/11/2019 x 0838899493  

9 Vũ Lan Chi 5/9/2019 X 0979653244  

10 Chu Phạm Hải Đăng 26/8/2019   0762485575  

11 Phạm Tiến Đạt 30/10/2019   0358946865  

12 Phạm Xuân Duy 9/9/2019   0979110613  

13 Phạm Hải Hòa 20/2/2019 X 0399792672  

14 Lê Huy  Hoàng 3/4/2019   0983836796  

15 Nguyễn Gia Huy  5/21/2019   0904274687  

16 Lê Minh Huy 29/3/2019   0349648166  

17 Phạm Duy Khang 10/2/2019   0338255123  

18 Phạm Minh Khôi 22/9/2019   0979358493  

19 Đỗ Thiên Khôi 11/7/2019   0975496558  

20 Phạm Minh Khôi 17/6/2019 X 0976118987  

21 Nguyễn Huỳnh Hiểu Lam 9/9/2019   0336533696  

22 Lê Ngọc Lan 5/1/2019 x 0388581666  

23 Nguyễn Phương Linh 4/27/2019 X 0878699828  

24 Cao Thị Thu Ngân 5/2/2019 X 0364678635  

25 Vũ Khánh Ngọc 22/06/2019 x 0968869242  

26 Phạm Trần Anh Quân 12/9/2-19   0766474186  

27 Nguyễn Anh Thư 12/11/2019 X 0986948170  

28 Trần Lê Anh  Thư 31/3/2019 X 0965228683  

29 Phạm Thị Anh Thư 16/4/2019 X 0389397990  

30 Trương Công Tiến 22/10/2019   0974975596  

31 Vũ Cát  Tường 3/11/2019 X 0973.765.896  

32 Phạm Minh Vũ 20/11/2019   0975137395  

33 Phạm Nguyễn Tường Vy 17/12/2019 x 0981183251  

34 Hồ Cát tường Vy 11/8/2019 X 0978277330  

35      

36      
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